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TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN KHTN  LỚP 6
Năm học: 2022 -2023
A. Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối kì 2 khi kết thúc nội dung Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng 
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 60% trắc nghiệm, 40% tự luận)
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao
- Phần trắc nghiệm: 6,0 điểm (gồm 24 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 12 câu) mỗi câu 0,25 điểm 
- Phần tự luận: 4,0 điểm (Nhận biết: 1 điểm;;Vận dụng :2 điểm; Vận dụng cao: 1 điểm)
- Nội dung: Đa dạng thế giới sống (3,5điểm) 
- Nội dung: Lực  (4,5 điểm)
- Nội dung: Năng lượng (2điểm)
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	1. Đa dạng thế giới sống 

	
- Sự đa dạng.
 - Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

	Nhận biết
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...).

	
	4
	
	C1,C2,C3,C4

	
	

Thông hiểu
	– Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	
	1
	
	C5

	
	
	– Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...
	
	1
	
	C6

	
	
	- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	
	
	

	
	
	– Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	1
	
	C7

	
	
	- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống
	
	1
	
	C8

	
	Vận dụng
	- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.

	
	
	
	

	
	
	- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	– Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...). 
– Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.
– Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống).
– Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.
– Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
– Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.
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	C25
	

	2. Lực

	
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
- Nêu được đơn vị lực đo lực.
- Nhận biết được dụng cụ đo lực là lực kế.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi hướng chuyển động.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm biến dạng vật.
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	C9

	
	
	- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
- Lấy được vi dụ về lực không tiếp xúc.
- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
	1


	


	


	C11

	
	
	- Kể tên được ba loại lực ma sát.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát lăn.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.
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	C10

	
	
	- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường (nước hoặc không khí).

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm về khối lượng.
- Nêu được khái niệm lực hấp dẫn.
- Nêu được khái niệm trọng lượng.
	1
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	C27
	C12

	
	
	- Nhận biết được khi nào lực đàn hồi xuất hiện.
- Lấy được một số ví dụ về vật có khả năng đàn hồi tốt, kém. 
- Kể tên được một số ứng dụng của vật đàn hồi.
	
	
	
	

	
	



Thông hiểu
	- Chỉ ra được lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
– Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
	
1

	
	
	
C16



	
	
	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
- Biết cách sử dụng lực kế để đo lực (ước lượng độ lớn lực tác dụng lên vật, chọn lực kế thích hợp, tiến hành đúng thao tác đo, đọc giá trị của lực trên lực kế).
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	- Chỉ ra được nguyên nhân gây ra lực ma sát.
- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt (ma sát lăn, ma sát nghỉ). Cho ví dụ.
- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt, lực ma sát lăn.
	

2
	
	
	C15


C13

	
	
	- Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường.
	
	
	
	

	
	
	- Đọc và giải thích được số chỉ về trọng lượng, khối lượng ghi trên các nhãn hiệu của sản phẩm tên thị trường.
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lực.
	
	
	
	

	
	
	- Chỉ ra được phương, chiều của lực đàn hồi khi vật chịu lực tác dụng.
- Chứng tỏ được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường hợp đó.
	
	1/2
	
	C26-a

	
	
	- Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) trong trường hợp thực tế.
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi vật chuyển động trong môi trường nào thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường đó.
	
	
	
	

	
	
	Xác định được trọng lượng của vật khi biết khối lượng của vật hoặc ngược lại
	
	1/2
	
	C26-b

	
	
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế về: nguyên nhân biến dạng của vật rắn; lò xo mất khả năng trở lại hình dạng ban đầu; ứng dụng của lực đàn hồi trong kĩ thuật.
	
	
	
	

	3. Năng lượng

	 





Các dạng năng lượng – Sự chuyển hóa năng lượng
	Nhận biết
	- Chỉ ra được một số hiện tượng trong tự nhiên hay một số ứng dụng khoa học kĩ thuật thể hiện năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Kể tên được một số nhiên liệu thường dùng trong thực tế.
- Kể tên được một số loại năng lượng
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	C17

	
	
	- Chỉ ra được một số ví dụ trong thực tế về sự truyền năng lượng giữa các vật.
- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	2
	
	
	C19,C20

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi.
- Chỉ ra được một số ví dụ về sử dụng năng lượng tái tạo thường dùng trong thực tế.
	



1
	
	
	



C18

	
	



Thông hiểu
	- Phân biệt được các dạng năng lượng.
- Chứng minh được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
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	- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.
- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế có sự chuyển hóa năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
	
2

	
	
	
C22,C24

	
	
	- Nêu được sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi. Lấy được ví dụ thực tế.
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	C23

	
	
Vận dụng
	- Giải thích được một số vật liệu trong thực tế có khả năng giải phóng năng lượng lớn, nhỏ.
- So sánh và phân tích được vật có năng lượng lớn sẽ có khả năng sinh ra lực tác dụng mạnh lên vật khác
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên và ứng dụng của định luật trong khoa học kĩ thuật.
- Lấy được ví dụ thực tế về ứng dụng trong kĩ thuật về sự truyền nhiệt và giải thích được.
	
	
	
	

	
	
	- Đề xuất biện pháp và vận dụng thực tế việc sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	
	1
	C28
	


C. Đề kiểm tra
ĐỀ 1:
I. TRẮC NGIỆM: 6,0 điểm
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1:  Ốc sên là loài thuộc ngành động vật nào?
A. Thân mềm.	B. Có xương sống.	     C. Chân khớp.	        D. Ruột khoang.
Câu 2: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Ngăn biến đổi khí hậu.		B. Điều hòa khí hậu. 
C. Giữ đất, giữ nước.                	D. Cung cấp thức ăn, nơi ở.
Câu 3: Vùng nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới.	   	B. Vùng cực
C. Đồng cỏ.	D. Hoang mạc.
Câu 4: : Đâu KHÔNG PHẢI là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người :
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu.
B. Nhiều loài sinh vật có ích trong sản xuất nông nghiệp (thụ phấn, cải tạo đất)
C. Cung cấp thông tin nâng cao hiểu biết cho con người
D. Cung cấp nguyên liệu dùng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống 
Câu 5: Ngành thực vật nào sau đây có mạch dẫn, có rễ thật, sinh sản bằng bào tử:
A. Rêu                                                               B. Dương xỉ
C. Hạt trần                                                        D. Hạt kín
Câu 6: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng bảo vệ cây xanh:
A. Trồng rừng ngập mặn
B. Khắc tên lên thân cây ở các khu du lịch
C. Dựng giá đỡ cho các cây mới trồng
D. Không ngắt hoa, bẻ cành các loại cây trong công viên
Câu 7: Loài cá nào sau đây không phải đại diện lớp cá sụn:
A. Cá voi                                                        B. Cá mập
C.Cá đuối                                                        D. Cá nhám
Câu 8: Động vật nào dưới đây giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng giai đoạn sây non lại gây hại cho cây trồng:
A. Ong                                   			 B. Nhện đỏ
C. Bọ cạp           					   D. Bướm
Câu 9: Dùng dụng cụ nào để đo lực:
A. Nhiệt kế                                                   B. Lực kế
C. Ampe kế                                                  D. Lò xo
Câu 10: Lực ma sát xuất hiện giữa đế giày, dép với mặt đường làm mòn đế giày, dép là 
A. Lực ma sát trượt.
B. Lực ma sát nghỉ.
C. Lực ma sát lăn.
D. Cả ma sát nghỉ và ma sát lăn.
Câu 11: Trong các lực sau đây, lực nào là lực không tiếp xúc?
A. Lực đẩy của một thùng hàng
B. Lực kéo một gàu nước từ dưới lên
C. Lực do Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
D. Lực do gió tác dụng vào cánh buồm.
Câu 12:  Trong các lực em đã được học, lực nào gây ra chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?
A. Lực đẩy.
B. Lực kéo.
C. Lực ma sát.
D. Lực hấp dẫn.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt:
A. Bánh xe lăn trên mặt đường
B. Quả bóng đang lăn trên sân
C. Viết bút bi trên trang giấy
D. Viên phấn được viết lên bảng
Câu 14: Hình nào dưới đây biểu diễn đúng lực hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3N:
[image: Chart, box and whisker chart
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A. Hình 1           
B. Hình 2              
C. Hình 3                   
D. Hình 4
Câu 15: Hai bề mặt càng lồi lõm thì lực ma sát giữa chúng càng ......?
A. Tăng                                          		         B. Giảm
C. Không thay đổi                                                   D. Lúc giảm, lúc tăng
Câu 16: Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
B. Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo
C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách đó một đoạn.
D. Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Câu 17: Vật ở trên cao so với mặt đất sẽ có năng lượng sau đây:
A. Động năng
B. Thế năng đàn hồi
C. Năng lượng ánh sáng
D. Thế năng hấp dẫn
Câu 18: Nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo:
A. Năng lượng ánh sáng từ mặt trời.           B. Năng lượng hóa học trong than đá
C. Năng lượng hóa học trong dầu               D. Khí tự nhiên
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?
A. Quạt điện: năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt
B. Nồi cơm điện: năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng
C. Đèn LED: năng lượng ánh sáng biến đổi thành năng lượng nhiệt
D. Máy bơm nước: động năng biến đổi thành năng lượng điện và năng lượng nhiệt
Câu 20: Năng lượng cần thiết để cục đá tan thành nước:
A. Năng lượng ánh sáng                         B. Năng lượng hóa học
C. Năng lượng nhiệt                                 D. Năng lượng âm thanh
Câu 21: Vật nào sau đây có thế năng đàn hồi
A. Quả bóng bay chưa thổi                         B. Lò xo đặt trên mặt bàn
C.  Lò xo bị kéo dãn ra                               D. Lò xo đặt trên mặt đất
Câu 22: Khi dùng bếp ga để đun nóng một cái chảo, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ :
A. Năng lượng này sang năng lượng khác                      B. Năng lượng nhiệt thành động năng
C.  Vật này sang vật khác                                               D. Sự tuyền và chuyển hóa năng lượng
Câu 23: Khi thắp sáng bóng đén, năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt là:
A. Năng lượng có ích                                    B. Năng lượng hao phí
C.  Năng lượng tái tạo                                   D. Năng lượng hóa học


Câu 24: Khi một chiếc quạt trần đang hoạt động thì năng lượng điện chủ yếu được chuyển hóa thành:
A. Năng lượng nhiệt.                                               B. Năng lượng ánh sáng.
C. Năng lượng âm thanh.                                         D. Động năng.
II. TỰ LUẬN: 4,0 điểm
Câu 25 : (1 điểm) Đa dạng sinh học là gì ? Nêu vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên ?
Câu 26 : (1,5đ điểm)
a/ Biểu diễn lực kéo một cái hộp với lực là 5N theo phương ngang ?
b/ Tính trọng lượng của một người nặng 48kg khi đứng trên Trái đất và khi đứng trên Mặt trăng?
Câu 27 : (1 điểm) 
a/Nêu khái niệm khối lượng và trọng lượng của vật? 
b/ Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi Khối lượng tịnh là 380g, có nghĩa là gì?
Câu 28 : (0,5 điểm) Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?
ĐỀ 2: 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ sau?
A. Quạt điện: năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt
B. Nồi cơm điện: năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng
C. Đèn LED: năng lượng ánh sáng biến đổi thành năng lượng nhiệt
D. Máy bơm nước: động năng biến đổi thành năng lượng điện và năng lượng nhiệt
Câu 2: Trong các lực em đã được học, lực nào gây ra chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?
A. Lực đẩy.
B. Lực kéo.
C. Lực ma sát.
D. Lực hấp dẫn.
Câu 3: Vùng nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới.	   	B. Vùng cực
C. Đồng cỏ.	D. Hoang mạc.
Câu 4: : Hình nào dưới đây biểu diễn đúng lực hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3N:
[image: Chart, box and whisker chart
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A. Hình 1           
B. Hình 2              
C. Hình 3                   
D. Hình 4

Câu 5: Khi thắp sáng bóng đén, năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng nhiệt là:
A. Năng lượng có ích                                    B. Năng lượng hao phí
C.  Năng lượng tái tạo                                   D. Năng lượng hóa học
Câu 6: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng bảo vệ cây xanh:
A. Trồng rừng ngập mặn
B. Khắc tên lên thân cây ở các khu du lịch
C. Dựng giá đỡ cho các cây mới trồng
D. Không ngắt hoa, bẻ cành các loại cây trong công viên
Câu 7: Loài cá nào sau đây không phải đại diện lớp cá sụn:
A. Cá voi                                                        B. Cá mập
C.Cá đuối                                                        D. Cá nhám
Câu 8: Động vật nào dưới đây giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng giai đoạn sây non lại gây hại cho cây trồng:
A. Ong                                   			 B. Nhện đỏ
C. Bọ cạp           					   D. Bướm
Câu 9: Dùng dụng cụ nào để đo lực:
A. Nhiệt kế                                                   B. Lực kế
C. Ampe kế                                                  D. Lò xo
Câu 10: Lực ma sát xuất hiện giữa đế giày, dép với mặt đường làm mòn đế giày, dép là 
A. Lực ma sát trượt.
B. Lực ma sát nghỉ.
C. Lực ma sát lăn.
D. Cả ma sát nghỉ và ma sát lăn.
Câu 11: Trong các lực sau đây, lực nào là lực không tiếp xúc?
A. Lực đẩy của một thùng hàng
B. Lực kéo một gàu nước từ dưới lên
C. Lực do Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
D. Lực do gió tác dụng vào cánh buồm.
Câu 12:  Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Ngăn biến đổi khí hậu.		B. Điều hòa khí hậu. 
C. Giữ đất, giữ nước.                	D. Cung cấp thức ăn, nơi ở.

Câu 13: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt:
A. Bánh xe lăn trên mặt đường
B. Quả bóng đang lăn trên sân
C. Viết bút bi trên trang giấy
D. Viên phấn được viết lên bảng
Câu 14: Đâu KHÔNG PHẢI là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người :
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu.
B. Nhiều loài sinh vật có ích trong sản xuất nông nghiệp (thụ phấn, cải tạo đất)
C. Cung cấp thông tin nâng cao hiểu biết cho con người
D. Cung cấp nguyên liệu dùng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống 
Câu 15: Hai bề mặt càng lồi lõm thì lực ma sát giữa chúng càng ......?
A. Tăng                                          		         B. Giảm
C. Không thay đổi                                                   D. Lúc giảm, lúc tăng
Câu 16: Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
B. Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo
C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách đó một đoạn.
D. Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Câu 17: Vật ở trên cao so với mặt đất sẽ có năng lượng sau đây:
A. Động năng
B. Thế năng đàn hồi
C. Năng lượng ánh sáng
D. Thế năng hấp dẫn
Câu 18: Nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo:
A. Năng lượng ánh sáng từ mặt trời.           B. Năng lượng hóa học trong than đá
C. Năng lượng hóa học trong dầu               D. Khí tự nhiên
Câu 19: Ốc sên là loài thuộc ngành động vật nào?
A. Thân mềm.	B. Có xương sống.	     C. Chân khớp.	        D. Ruột khoang.
Câu 20: Năng lượng có trong thực phẩm là:
A. Năng lượng ánh sáng                         B. Năng lượng hóa học
C. Năng lượng nhiệt                                 D. Năng lượng âm thanh
Câu 21: Vật nào sau đây có thế năng đàn hồi
A. Quả bóng bay chưa thổi                         B. Lò xo đặt trên mặt bàn
C.  Lò xo bị kéo dãn ra                               D. Lò xo đặt trên mặt đất
Câu 22: Khi dùng bếp ga để đun nóng một cái chảo, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ :
A. Năng lượng này sang năng lượng khác                      B. Năng lượng nhiệt thành động năng
C.  Vật này sang vật khác                                               D. Sự tuyền và chuyển hóa năng lượng
Câu 23: Ngành thực vật nào sau đây có mạch dẫn, có rễ thật, sinh sản bằng bào tử:
A. Rêu                                                               B. Dương xỉ
C. Hạt trần                                                        D. Hạt kín
Câu 24: Khi một chiếc quạt trần đang hoạt động thì năng lượng điện chủ yếu được chuyển hóa thành:
A. Năng lượng nhiệt.                                               B. Năng lượng ánh sáng.
C. Năng lượng âm thanh.                                         D. Động năng.
II. TỰ LUẬN: 4,0 điểm
Câu 25 : (1 điểm) Đa dạng sinh học là gì ? Nêu vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn ?
Câu 26 : (1,5đ điểm)
a/ Biểu diễn lực kéo một cái hộp với lực là 5N theo phương ngang ?
b/ Tính trọng lượng của một người nặng 36kg khi đứng trên Trái đất và khi đứng trên Mặt trăng?
Câu 27 : (1 điểm) 
a/Nêu khái niệm khối lượng và trọng lượng của vật? 
b/ Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi Khối lượng tịnh là 380g, có nghĩa là gì?
Câu 28 : (0,5 điểm) Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?

D. Hướng dẫn – đáp án chấm
Đề 1:
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm). Mỗi câu 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	B

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	D


II.TỰ LUẬN (4 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	25
(1 điểm)
	Đa dạng sinh học được thể hiện bằng nhiều đặc điểm, trong đó có sự đang dạng về số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài và đang dạng về môi trường sống của sinh vật
 Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với tự nhiên :Điều hòa khí hậu, phân hủy chất thải, làm chỗ ở cho các sinh vật khác, bảo vệ tài nguyên đất, nước,...
	0,5


0,5

	26
(1,5 điểm)
	a/  HS biểu diễn đúng
b/ - Trọng lượng của người đó khi đứng trên trái đất là:
48 x 10 = 480N
- Vì cường độ trường hấp dẫn ở mặt trăng bằng 1/6 cường độ trường hấp dẫn ở trái đất, nên trọng lượng người đó khi đứng trên mặt trăng là:
480 : 6 = 80 N
	0,5

0,5


0,5

	27
(1 điểm)
	a/Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.
Trọng lượng của vật là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
b/ Vỏ hộp sữa có ghi Khối lượng tịnh là 380g, nghĩa là khối lượng của sữa chứa trong hộp đó là 380g không tính bao bì vỏ hộp.
	0,25
          0,25

0,5

	28
(0,5 điểm)
	Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học:
- Tắt hết các thiết bị điện khi ra về
- Sử dụng đèn điện, quạt, khi cần thiết
- Bật quạt, đèn với độ lớn phù hợp
- Không bật đèn hành lang khi đang trong lớp học
-……
	
0,5


Đề 2: 
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm). Mỗi câu 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	B

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	D




II.TỰ LUẬN (4 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	25
(1 điểm)
	Đa dạng sinh học được thể hiện bằng nhiều đặc điểm, trong đó có sự đang dạng về số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài và đang dạng về môi trường sống của sinh vật
 Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với thực tiễn : Cung cấp lương thực, thực phẩm giống cấy trồng; vật liệu xây dưng; các nguồn nhiên liệu, dược liệu
	0,5


0,5

	26
(1,5 điểm)
	a/  HS biểu diễn đúng
b/ - Trọng lượng của người đó khi đứng trên trái đất là:
36 x 10 = 360N
- Vì cường độ trường hấp dẫn ở mặt trăng bằng 1/6 cường độ trường hấp dẫn ở trái đất, nên trọng lượng người đó khi đứng trên mặt trăng là:
360 : 6 = 60 N
	0,5

0,5


0,5

	27
(1 điểm)
	a/Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.
Trọng lượng của vật là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
b/ Vỏ hộp sữa có ghi Khối lượng tịnh là 380g, nghĩa là khối lượng của sữa chứa trong hộp đó là 380g không tính bao bì vỏ hộp.
	0,25
          0,25

0,5

	28
(0,5 điểm)
	Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học:
- Tắt hết các thiết bị điện khi ra về
- Sử dụng đèn điện, quạt, khi cần thiết
- Bật quạt, đèn với độ lớn phù hợp
- Không bật đèn hành lang khi đang trong lớp học
-……
	
0,5
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